
Mẫu 8

Tổng số giáo viên, cán 

bộ quản lý và nhân 

viên

96 0 2 80 3 2 9 12 7 75 0 0 0 0 0

Giáo viên 81 76 3 2 0 12 7 69 0 0 0 0

Trong đó số giáo viên 

chuyên biệt:
7 0 0 4 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0

1 Tiếng dân tộc 0

2 Ngoại ngữ 2 2 2

3 Tin học 1 1 1

4 Âm nhạc 2 1 1 1 1

5 Mỹ thuật 0

6 Thể dục 2 1 1 1 1

II Cán bộ quản lý 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

1 Hiệu trưởng 1 1 1

2 Phó hiệu trưởng 2 2 2

III Nhân viên 12 0 0 3 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0

1 Nhân viên văn thư 1 1 1

2 Nhân viên kế toán 1 1 1

3 Thủ quĩ 0

4 Nhân viên y tế 0

5 Nhân viên thư viện 1 1 1

6
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
0

7
Nhân viên công nghệ 

thông tin
0

8
Nhân viên hỗ trợ GD 

người khuyết tật
0

9 Nhân viên khác 9 9

- Trường TH HVChính (để b/cáo);

- Lưu: VT, VP, H.U (04).
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